
 

 

1. Circle the odd one out. 

 
2. Write 

 
3. Do the puzzle. 

 
4. Read and write. 



 

 

 
5. Write the answer. 

 
 

 



 

 

ĐÁP ÁN 
1. Circle the odd one out. 

2 - a. Friday 

3 - c. Sunday 

4 - a. music 

5 - b. subject 

2. Write 

1 - what 

2 - where 

3 - when 

4 - what 

5 - who 

3. Do the puzzle. 

1 - SCIENCE 

2 - ART 

3 - MATHS 

4 - VIETNAMESE 

5 - ENGLISH 

6 - MUSIC 

4. Read and write. 

1 - maths 

2 - Art 

3 - Science 

4 - IT 

5 - English 

Hướng dẫn dịch 

Mình tên là Hà. Mình là học sinh tại trường tiểu học Đống Đa. Mình đi học 5 ngày một 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mình học Toán và Tiếng Việt tất cả các ngày trong tuần. Mình 

học Tin học và Mĩ thuật vào các thứ Ba và thứ Năm. Mình học tiếng Anh và Khoa học vào 

các thứ Tư và thứ Sáu. Mình thích Toán học và tiếng Anh nhưng người bạn thân của mình 

là Trà thì không thích chúng. Môn học yêu thích của bạn ấy là Âm nhạc và Thể dục. Chúng 

mình học những môn đó vào các thứ Hai. 

5. Write the answer. 

1 - I have Math, English, Science. 

2 - I have it on Monday, Wednesday and Friday. 

3 - I like English. 

4 - I don’t like Maths. 

 


